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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
	Câu 1 : 
	Nước ta đổi tên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?

	A.
	1945.
	B.
	1976.
	C.
	1975.
	D.
	1954.

	Câu 2 : 
	Ý kiến nào sau đây đúng về vai trò, nhiệm vụ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

	A.
	Quyền lực của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tương đương với quyền lực của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế.

	B.
	Tòa án nhân dân huyện (quận) thuộc bộ máy Nhà nước cấp tỉnh (thành phố).

	C.
	Tòa án nhân dân quận (huyện) được goi là cơ quan hành chính của Nhà nước.

	D.
	Hiến pháp là do Chính phủ ban hành.

	Câu 3 : 
	Tôn giáo

	A.
	Thờ cúng tổ tiên.
	B.
	Tin vào thầy bói.

	C.
	Đạo Phật.
	D.
	Chữa bệnh bằng phù phép.

	Câu 4 : 
	Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện qua trường hợp nào sau đây?

	A.
	Nếu công dân không theo tôn giáo này thì phải theo một tôn giáo khác.

	B.
	Công dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

	C.
	Công dân không được từ bỏ tín ngưỡng, tôn giáo mà mình đã theo.

	D.
	Công dân đã từng theo một tôn giáo nào đó thì không được phép gia nhập tôn giáo khác.

	Câu 5 : 
	Chính phủ do

	A.
	Nhân dân bầu ra.
	B.
	Đảng bầu ra.

	C.
	Nhà nước bầu ra.
	D.
	Quốc hội bầu ra.

	Câu 6 : 
	Việc làm nào sau đây cần phải phê phán?

	A.
	Hàng tháng đi lễ chùa đều đặn vào các ngày mồng 1 và ngày rằm.

	B.
	Xin phép chính quyền địa phương trước khi xây dựng đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ.

	C.
	Tổ chức các lớp học giáo lí cho người theo đạo.

	D.
	Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

	Câu 7 : 
	Cơ quan hành chính Nhà nước bao gồm:

	A.
	Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

	B.
	Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

	C.
	Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

	D.
	Quốc hội và Chính phủ.

	Câu 8 : 
	Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của

	A.
	Cách mạng tháng Tám.
	B.
	Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

	C.
	Cách mạng tháng Hai.
	D.
	Cách mạng tháng Mười.

	Câu 9 : 
	Hành vi nào sau đây đúng với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ?

	A.
	Thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo là thể hiện sự tôn trọng cá nhân mỗi người.

	B.
	Ai cũng có quyền tự lập ra tôn giáo mà mình thích.

	C.
	Việc có nhiều tôn giáo cùng tồn tại sẽ gây mâu thuẫn, mất đoàn kết.

	D.
	Nếu đã từ bỏ tôn giáo nào đó thì không được theo trở lại.

	Câu 10 : 
	Ai là Chủ tịch nước đầu tiên của nước ta?

	A.
	Tôn Đức Thắng.
	B.
	Hồ Chí Minh.
	C.
	Võ Nguyên Giáp.
	D.
	Phạm Văn Đồng.

	Câu 11 : 
	Cơ quan quyền lực Nhà nước

	A.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	B.
	Hội đồng nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

	C.
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

	D.
	Tòa án nhân dân Quận Lê Chân, Hải Phòng.

	Câu 12 : 
	Cơ quan nào đảm bảo việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật?

	A.
	Chính phủ.
	B.
	Viện kiểm sát nhân dân.

	C.
	Tòa án nhân dân.
	D.
	Quốc hội.

	Câu 13 : 
	Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?

	A.
	Ăn mặc luộm thuộm khi tham quan đền, chùa, nhà thờ.

	B.
	Tuân theo những quy định của nhà chùa, nhà thờ khi vãn cảnh.

	C.
	Hút thuốc lá trong đền, chùa, nhà thờ.

	D.
	Cười nói ồn ào trong các khu vực trang nghiêm của nhà thờ, nhà chùa.

	Câu 14 : 
	Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan?

	A.
	Chữa bệnh bằng phù phép.
	B.
	Đi lễ chùa.

	C.
	Đi lễ nhà thờ.
	D.
	Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.

	Câu 15 : 
	Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

	A.
	Xem bói để biết trước tương lai.
	B.
	Không ăn trứng trước khi đi thi.

	C.
	Yểm bùa.
	D.
	Thắp hương trước lúc đi xa.

	Câu 16 : 
	Tín ngưỡng

	A.
	Đạo Cao Đài.

	B.
	Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức hội, giáo lí và các nghi thức thờ cúng riêng.

	C.
	Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, và cộng đồng.

	D.
	Là lòng tin vào một cái gì đó thần bí.

	Câu 17 : 
	Ở nước ta, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là

	A.
	Viện kiểm sát nhân dân.
	B.
	Chính phủ.

	C.
	Quốc hội.
	D.
	Tòa án nhân dân.

	Câu 18 : 
	Cơ quan xét xử

	A.
	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An.

	B.
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

	C.
	Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

	D.
	Tòa án nhân dân Quận Lê Chân, Hải Phòng.

	Câu 19 : 
	Hành vi nào sau đây không thể hiện sự mê tín dị đoan?

	A.
	Xem bói.
	B.
	Xin quẻ.
	C.
	Đi lễ chùa.
	D.
	Lên đồng.

	Câu 20 : 
	Hành vi nào sau đây vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

	A.
	Tố cáo những người làm nghề bói toán.

	B.
	Không phân biệt đối xử giữa người theo hoặc không theo tôn giáo nào.

	C.
	Lập miếu thờ để thu hút khách tham quan.

	D.
	Tôn trọng tín ngưỡng của nhau.


II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Huỳnh và Phong tranh luận với nhau:
- Huỳnh: Theo tớ, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là hai cơ quan khác nhau.
- Phong: Tớ thì cho rằng, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều do nhân dân bầu ra, nên không có sự phân biệt.
Theo em, ý kiến của Huỳnh hay Phong là đúng? Vì sao?
Câu 2. (3 điểm) Nêu trách nhiệm của công dân đối với bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Cho bốn ví dụ về việc mà em và gia đình đã liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) nơi em ở để được giải quyết.

Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra.
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